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ngày 30/3/2021 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

       Tiếp theo Báo cáo nhanh số 431, Bộ Y tế xin báo cáo về diễn biến tình 
hình dịch COVID-19 như sau: 

I. Cập nhật tình hình dịch bệnh  
1. Trên Thế giới (tính đến 17h00 ngày 30/3/2021)  

 So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế 
giới ghi nhận trong 24 giờ qua giảm nhẹ. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn 
cầu đã vượt 128 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,8 triệu người không qua khỏi.  
  Tại Mỹ, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua tại nước này là 
61.000 ca/ngày, tăng 10% so với tuần trước đó. Brazil đã quyết định kéo dài quy 
định giãn cách xã hội ít nhất tới ngày 4/4, người dân được yêu cầu ở trong nhà 
và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. 
 Ngày 30/3, Campuchia ghi nhận 105 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập 
cảnh và 104 ca lây nhiễm trong cộng đồng; tích lũy đến nay, quốc gia này ghi 
nhận tổng cộng 2.378 ca nhiễm và 11 ca tử vong. Các ca mới chủ yếu tập trung 
tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Preah Sihanouk và tỉnh Svay Rieng. Ngày 29/3, 
Campuchia đã xây dựng kế hoạch đẩy nhanh quá trình tiêm phòng Covid-19 
trong toàn dân với mục tiêu ít nhất 1 triệu liều vaccine Covid-19/tháng. Trong 
khi đó Bộ Lao động Campuchia quyết định gia hạn giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc tại nước này cho đến hết tháng 5/2021 nhằm tạo điều 
kiện trong khi họ không thể về nước. 
 Liên quan đến tiến trình triển khai hộ chiếu vaccine, Nghị viện châu Âu 
(EP) dự kiến sẽ phê chuẩn hộ chiếu vaccine trong phiên họp toàn thể diễn ra từ 
ngày 7-10/6 tới. Tại châu Á, Nhật Bản chuẩn bị cấp giấy chứng nhận sức khỏe 
kỹ thuật số cho những công dân đã được tiêm vaccine COVID-19, theo các tiêu 
chuẩn quốc tế, giấy chứng nhận có thể được quản lý trên một ứng dụng di động, 
cho phép người di chuyển xuất trình bằng chứng tiêm chủng khi lên máy bay 
hoặc nhận phòng khách sạn. 
  2. Việt Nam (tính đến 17h00 ngày 30/3/2021) 

 Trong 05 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới trong nước.  
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 Đến nay, tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của 
Việt Nam là 2.594, trong đó có 1.570 ca trong nước.     
 Từ ngày 25/01/2021 đến nay đã ghi nhận 910 trường hợp mắc, gồm Hải 
Dương (726), Quảng Ninh (61), Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (34), Gia Lai (27), 
Bình Dương (06), Bắc Ninh (05), Hải Phòng (04), Điện Biên (03), Hưng Yên 
(03), Hòa Bình (02), Bắc Giang (02), Hà Giang (01).   

  Tại tỉnh Hải Dương, đã qua ngày thứ 05 liên tiếp không có ca mắc mới; 
14 ngày gần đây chỉ còn 3/12 huyện, thành phố (Tp. Hải Dương, Tp. Chí Linh, 
huyện Kim Thành) ghi nhận rải rác ca mắc mới trong ngày, đều là các trường 
hợp đã được cách ly từ trước.    
  3. Về công tác xét nghiệm từ ngày 27/01/2021:   

Tổng số mẫu đã lấy tại 13 tỉnh, thành phố là 1.269.962 mẫu xét nghiệm, 
cụ thể: 

3.1. Hải Dương lấy mẫu, xét nghiệm 717.785. Kết quả: 726 dương tính, 
717.002 âm tính, 57 chưa xét nghiệm.                                             

3.2. Hà Nội lấy mẫu, xét nghiệm 92.086, trong đó: 34 dương tính.                                       
3.3. Quảng Ninh lấy mẫu, xét nghiệm 173.920, trong đó: 61 dương tính.                                      
3.4. Hồ Chí Minh lấy mẫu, xét nghiệm 65.944, trong đó: 36 dương tính.                                  

3.5. Gia Lai lấy mẫu, xét nghiệm 54.002, trong đó: 27 dương tính.                                     
3.6. Bắc Ninh lấy mẫu, xét nghiệm 27.075, trong đó: 5 dương tính.                                     
3.7. Hải Phòng lấy mẫu, xét nghiệm 63.460, trong đó: 4 dương tính.                                    
3.8. Hòa Bình lấy mẫu, xét nghiệm 5.852, trong đó: 2 dương tính.                                       

3.9. Bình Dương lấy mẫu, xét nghiệm 2.587, trong đó: 6 dương tính.                                   
3.10. Điện Biên lấy mẫu, xét nghiệm 15.819, trong đó: 3 dương tính.                              
3.11. Hà Giang lấy mẫu, xét nghiệm 6.526, trong đó: 1 dương tính.                                     
3.12. Bắc Giang lấy mẫu, xét nghiệm 33.753, trong đó: 2 dương tính.                                   
3.13. Hưng Yên lấy mẫu, xét nghiệm 11.153, trong đó: 3 dương tính.     
4. Về công tác điều trị: 
Hiện nay 2.357 trường hợp khỏi bệnh, ra viện (91%) và 198 trường hợp 

đang điều trị (7.6%). Hầu hết các bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng 
(chiếm 80%), biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 17% và hiện nay còn 5 trường hợp 
tiên lượng nặng và nguy kịch.    

II. Tình hình xuất nhập cảnh, cách ly. 
1. Xuất nhập cảnh qua biên giới đường bộ 

 Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ, từ 18h00 ngày 
28/3/2021 đến 18h00 ngày 29/3/2021: 
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 - Tổng xuất nhập cảnh: 6.333 lượt người (nhập cảnh: 3.077; xuất cảnh: 
3.256). 
 + Tuyến Việt Nam-Trung Quốc: 3.878 lượt người (nhập cảnh: 1.899; xuất 
cảnh: 1.979). 
 + Tuyến Việt Nam-Lào: 2.438 người (nhập cảnh: 1.167; xuất cảnh: 
1.271). 
 + Tuyến Việt Nam-Campuchia: 17 người (nhập cảnh: 11; xuất cảnh: 06). 
 - Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 175 người trong đó: 
 + Số người nhập cảnh qua cửa khẩu 116 người (Việt Nam-Trung Quốc: 
61, Việt Nam-Lào: 44, Việt Nam-Campuchia: 11). 
 + Số người nhập cảnh trái phép: 59 người (Việt Nam-Trung Quốc: 33; 
Việt Nam-Lào: 0, Việt Nam-Campuchia: 26). 
 + Số người trao trả: 0 người (Việt Nam-Trung Quốc: 0; Việt Nam-Lào: 0, 
Việt Nam-Campuchia: 0). 

2. Xuất nhập cảnh qua đường hàng không 
 Tình hình nhập xuất cảnh qua đường không, từ 8h00' ngày 29/3/2021 đến 
8h00' ngày 30/3/2021: 
 - Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 271 lượt người, giảm 609 
lượt so với ngày 29/3/2021, trong đó: 
 + Nhập cảnh: 110 lượt người, giảm 525 lượt; 
 + Xuất cảnh: 161 lượt người, giảm 84 lượt. 
 - Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 596 lượt người, giảm 1.084 
lượt so với ngày 29/3/2021 trong đó: 
 + Nhập cảnh: 230 lượt người, giảm 511 lượt; 
 + Xuất cảnh: 366 lượt người, giảm 573 lượt. 
 Công dân Một số quốc gia trọng điểm nhập, xuất cảnh từ 8h00' ngày 29/3 
đến 8h00' ngày 30/3/2021: 
 - Hàn Quốc, Tổng số: 160 lượt người, giảm 120 lượt so với ngày 
29/3/2021: 
 + Nhập cảnh: 87 lượt người, giảm 134 lượt; 
 + Xuất cảnh: 73 lượt người, tăng 14 lượt. 
 - Nhật Bản, Tổng số: 30 lượt người, giảm 115 lượt so với ngày 29/3/2021: 
 + Nhập cảnh: 00 lượt người, giảm 114 lượt; 
 + Xuất cảnh: 30 lượt người, giảm 01 lượt. 
 - Mỹ, Tổng số là: 12 lượt người, giảm 11 lượt so với ngày 29/3/2021: 
 + Nhập cảnh: 01 lượt người, giảm 10 lượt; 
 + Xuất cảnh: 11 lượt người, giảm 01 lượt. 
 - Công dân các quốc gia khối SCHENGEN, Tổng số: 06 lượt người, giảm 
27 lượt so với ngày 29/3/2021: 
 + Nhập cảnh: 02 lượt người, giảm 22 lượt; 



4 
 

 + Xuất cảnh: 04 lượt người, giảm 05 lượt. 
3. Tình hình thực hiện cách ly 

- Đến nay, trên cả nước hiện đang cách ly 37.008 người, trong đó cách ly 
tại cơ sở y tế: 506, tại khu cách ly tập trung: 19.093 và tại nhà/nơi lưu trú 17.409 
người. 

- Các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách ly 4.301 người tại 
55 điểm cách ly, tổng số đã thực hiện cách ly là 190.460 người, trong đó hết 
cách ly là 186.159 người. 

III. Thông tin các hoạt động mới triển khai 
1. Ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 30/3/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, thực hiện nghiêm 
theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 
1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tiếp 
nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.  

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về 
nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống COVID-19, đặc biệt là các điều 
kiện trước khi nhập cảnh (Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy khai 
bao y tế...), việc đưa đón từ cửa khẩu, các khu vực cách ly y tế đối với người 
nhập cảnh (bao gồm khu cách ly trong, ngoài quân đội có thu phí) tuyệt đối 
không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng. Đảm bảo việc xét 
nghiệm đúng số lượng, thời gian, đối tượng. 

3. Cập nhật thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh; tiếp tục truyền 
thông thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tụ 
tập đông người; xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang; thông báo 
cho người dân những địa điểm nguy cơ để người dân biết, khai báo với cơ quan 
y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; phối hợp với các Bộ, ngành và địa 
phương thường xuyên truyền thông khuyến khích nhân dân giám sát, phát hiện 
người từ những địa điểm nguy cơ về nơi cư trú trên địa bàn mà không khai báo y 
tế hoặc khai báo không đúng sự thật. 
 Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo); 
- VPTW Đảng, VP TBT, BTGTW, VPQH, 
VPCTN, VPCP, UBCVĐXH; 
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ (để báo cáo); 
- Các thành viên BCĐ; 
- Các Đ/c Thứ trưởng; 
- Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, thành phố; 
- BYT: YTDP, KCB, QLD, MT, CNTT, KHTC, 
TBCT, TTKT, HTQT, PC, VPB; 
- Lưu: VT, DP. 
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